
 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 1 

GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BA SAIGON CUP 2023  

KHU VỰC MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN (ĐPL-S2) 
 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ GIÁM SÁT, TRỌNG TÀI 

1 

OCB - ÂN PHÚ 

- 

BE TONG 26 GIA LAI 

2 - 2 

OCB - ÂN PHÚ (2) : 

Dos Reis Rodrigues Junior 

Claudeeir (89) 4’ 

Y Phet Niê (94) 49’ 

 

BE TONG 26 GIA LAI (2) : 

Trần Công Minh (21) 70+’1 

Vin (18) 70+2’ 

 

OCB - ÂN PHÚ (2) : 

Đỗ Phan Thành Phú (20) 44’ 

Huỳnh Tấn Cường (22) 53’ 

Không  

Đỗ Viết Cường 

 

Huỳnh Xuân Bá 

Nguyễn Kim Việt Bảo 

Lê Lưu Quang 

2 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

ĐẮK LẮK 

- 

HIẾU HOA - 

QUAHACO 

1 - 2 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK 

LẮK (1) : 

Phạm Gia Hưng (47) 65’ 

 

HIẾU HOA - QUAHACO(2) : 

Nguyễn Văn Hiếu (10) 7’, 42’ 

 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK 

LẮK (2) : 

Hồ Minh Chiến (4) 47’ 

Cao Xuân Tín (11) 60’ 

Không  

Đỗ Viết Cường 

 

Huỳnh Xuân Bá 

Nguyễn Trung Cẩn 

Nguyễn Tấn Tài 

3 

TÂY NGUYÊN SBC 

- 

HỒNG LẠC 

5 - 0 

TÂY NGUYÊN SBC (5) : 

Y Ya Hđơk (12) 28’, 49’, 57’ 

Y Chưn Mlô (19) 56’, 62 

HỒNG LẠC (1) : 

Ja Hoan (11) 70’ 

 

Không  

Trương Bảo Lân 

 

Nguyễn Kim Việt Bảo 

Lê Lưu Quang 

Hà Viết Quý 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI  

VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON CUP 2023 

KHU VỰC MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN (ĐPL-S2) 

_____________ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2023 



 

 

 

 

 

 

 

Số bàn thắng vòng Một: 12 bàn thắng - Trung bình: 4 bàn/trận 

                        

Số thẻ vàng vòng Một: 5 thẻ vàng - Trung bình: ~1,66 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Một: 0 thẻ đỏ 

     TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 
                                       PHẠM NGỌC TUẤN 


